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TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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44.416.2394.473.800269.000228.800165.000429.000322.200483.2002.576.60048.890.039480.0005.210.0391343.200.00056Tổ quản lý011

17.305.0621.405.90055.000149.000114.500171.700915.70018.710.962880.462217.830.500A2111.446.000Trưởng phòngNguyễn Văn ThắngHL-000811

13.238.6461.571.700228.80055.000136.600109.700164.500877.10014.810.346480.0002.822.346711.508.000A1610.483.000Phó phòngPhạm Văn ĐạiHL-004692

13.872.5311.496.200269.00055.000143.40098.000147.000783.80015.368.7311.507.231413.861.500A199.797.000Phó phòngVũ Văn QuyếtHL-001553

98.532.5519.647.6261.337.500105.926250.000550.0001.017.800608.400912.6004.865.400108.180.177960.0003.150.00083.945350.00016.584.848285.531.3842491.520.000183Tổ chuyên viên082

8.665.185792.60055.00088.10061.90092.800494.8009.457.785951.38548.506.400A196.184.000Chuyên viênNguyễn Đình ThiHL-021844

9.736.962869.90055.00098.90068.200102.300545.50010.606.862900.000524.46229.182.400A216.818.000Chuyên viênVũ Quang ĐứcHL-019415

11.143.261817.60055.000113.10061.90092.800494.80011.960.861475.69221.902.76989.582.400A146.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThànhHL-000956

8.610.5621.003.300269.00055.00090.20056.10084.200448.8009.613.862431.46229.182.400A215.609.000Chuyên viênPhạm Thanh TùngHL-070757

8.478.9921.579.100530.500250.00055.00094.10061.90092.800494.80010.058.092475.69229.582.400A226.184.000Chuyên viênPhạm Văn SonHL-001498

10.675.9541.084.600269.00055.000111.10061.90092.800494.80011.760.554951.38541.902.76988.906.400A126.184.000Chuyên viênLã Tuấn AnhHL-007099

12.667.108772.60055.000128.50056.10084.200448.80013.439.708900.000431.46221.725.846810.382.400A155.609.000Chuyên viênNguyễn Văn HậuHL-0221710

8.610.5621.003.300269.00055.00090.20056.10084.200448.8009.613.862431.46229.182.400A215.609.000Chuyên viênNguyễn Quang DanhHL-0479811

10.032.423872.90055.000101.90068.200102.300545.50010.905.3231.350.0001.048.92348.506.400A196.818.000Chuyên viênPhạm Trường HuyHL-0016512

9.911.542851.726105.92655.000101.70056.10084.200448.80010.763.268960.00083.945350.0001862.92348.506.400A195.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Quỳnh ChiHL-0123113

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung
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Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

142.948.79014.121.4261.606.500105.926228.800250.000715.0001.446.800930.6001.395.8007.442.000157.070.216480.000960.0003.150.00083.945350.000111.794.887415.531.38424134.720.000239                  Tổng cộng


